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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG ( Học sinh làm theo hướng dẫn GVCN) 
II. ĐỌC – HIỂU:                    

 
ĂNG-CO VÁT 

     Ăng-co Vát là một công trình kiến trúc và điêu khắc tuyệt diệu của nhân dân Khơ-me, được 
xây dựng từ đầu thế kỉ XII. 
     Khu đền chính gồm ba tầng với những ngọn tháp lớn. Muốn thăm hết khu đền chính, ta phải 
đi qua ba tầng hành lang dài gần 1500m và có thể rẽ vào thăm 398 gian phòng. Suốt cuộc dạo 
xem kì thú đó, du khách sẽ cảm thấy như lạc vào thế giới của nghệ thuật chạm khắc và kiến trúc 
cổ đại Khơ-me. 
    Đây, những cây tháp lớn được dựng bằng một thứ đá ong và bọc ngoài bằng đá nhẵn. Đây, 
những bức tường buồng nhẵn bóng như mặt ghế đá, hoàn toàn được ghép bằng những tảng đá 
lớn đẽo gọt vuông vức và lựa ghép kín khít vào nhau như xây gạch vữa. 
    Toàn bộ khu thành đền quay về hướng tây, lúc hoàng hôn, Ăng-co Vát thật huy hoàng. Mặt 
trời lặn, ánh sáng chiếu soi vào bóng tối cửa đền. Những ngọn tháp cao vút, ở phía trên, lấp 
loáng giữa những chùm lá thốt nốt xoà tán tròn vượt lên hẳn những hàng muỗm già cổ kính. 
    Ngôi đền cao với những thềm đá rêu phong, uy nghi kì lạ, càng cao càng thâm nghiêm dưới 
ánh mặt trời vàng khi đàn dơi bay toả ra từ các ngách đá. 

(Theo Những kì quan thế giới) 
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc hoàn 
thành yêu cầu: 

Câu 1: Công trình kiến trúc và điêu khắc Ăng-co Vát do ai xây dựng và vào thời gian nào? 

   A. Do nhân dân Khơ-me xây dựng từ đầu thế kỉ XII. 

   B. Do nhân dân Khơ-me xây dựng từ cuối thế kỉ XII. 

   C. Do nhân dân Chăm-pa xây dựng từ đầu thế kỉ XII. 

   D. Do nhân dân Ấn Độ xây dựng từ đầu thế kỉ XIII. 

Câu 2: Những bức tường buồng ở khu đền Ăng-co Vát được miêu tả có đặc điểm gì nổi 
bật? 

   A. Được quét một lớp sơn son thếp vàng óng ánh. 

   B. Đắp bằng đất sét mịn trộn với rơm và vôi sống. 

   C. Nhẵn bóng như mặt ghế đá, ghép bằng những tảng đá lớn kín khít như xây gạch vữa. 

   D. Xây hoàn toàn bằng những viên gạch nung đỏ gắn chặt bằng xi măng. 



Câu 3: Cảnh hoàng hôn ở Ăng-co Vát được miêu tả gợi cảm giác như thế nào về ngôi đền? 

   A. Hoang vắng, lạnh lẽo và tiêu điều theo thời gian. 

   B. Huy hoàng, uy nghi kì lạ và thâm nghiêm cổ kính. 

   C. Náo nhiệt, rộn rã với âm thanh và ánh sáng rực rỡ. 

   D. Mờ ảo, tĩnh mịch và chìm hẳn trong bóng tối u uất. 

Câu 4: Từ nào sau đây KHÔNG đồng nghĩa với từ “bình yên” trong câu: “Giữa khu rừng 
già cổ kính, ngôi đền Ăng-co Vát toát lên vẻ bình yên, trầm mặc khi bóng chiều dần buông 
xuống.”? 

   A. yên lặng 

   B. ồn ào 

   C. tĩnh lặng 

   D. thanh bình 

Câu 5: Dấu gạch ngang trong câu: “Ăng-co Vát – niềm tự hào vĩ đại của kiến trúc và điêu 
khắc cổ đại Khơ-me – luôn khiến du khách bốn phương trầm trồ thán phục.” có tác dụng 
gì? 

   A. Báo hiệu bộ phận đứng sau là lời nói của nhân vật. 

   B. Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu. 

   C. Đánh dấu từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt. 

   D. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật. 

Câu 6: Qua vẻ đẹp kì vĩ và sự tinh xảo của khu đền Ăng-co Vát, em có cảm nhận hoặc tình 
cảm gì đối với tài năng của người xưa? Viết từ 2 đến 3 câu trả lời. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

Câu 7: Xác định DT (danh từ), ĐT (động từ), TT (tính từ) được gạch chân trong câu văn 
sau: 

    Đây, những bức tường buồng nhẵn bóng như mặt ghế đá, hoàn toàn được ghép bằng những 

tảng đá lớn đẽo gọt vuông vức và lựa ghép kín khít vào nhau như xây gạch vữa. 

 - Danh từ (DT): .............................................................................................................. 

 - Động từ (ĐT): .............................................................................................................. 

 - Tính từ (TT): .............................................................................................................. 

Câu 8: Tìm một từ đồng nghĩa với từ “huy hoàng” được gạch chân trong câu sau: 



Lúc hoàng hôn, khu đền cổ kính Ăng-co Vát hiện lên thật huy hoàng dưới ánh mặt trời rực rỡ. 

(..............................................................................................................) 

Câu 9: Xác định nghĩa của từ “say” trong câu văn sau: 

     Trước vẻ đẹp tinh xảo và uy nghi của ngôi đền, du khách như say trong vẻ đẹp của công trình 
kiến trúc cổ kính. 

........................................................................................................................................................... 

Câu 10: Chọn kết từ (quan hệ từ) thích hợp điền vào chỗ chấm trong mỗi câu sau: 

a) Ngôi đền được xây dựng từ thế kỉ XII ............. vẫn giữ được vẻ uy nghiêm, cổ kính ............. 
trải qua nhiều biến động của thời gian. 

b) Vì nghệ thuật kiến trúc Ăng-co Vát rất đồ sộ ............. tinh xảo ............. nơi đây đã trở thành 
một điểm đến nổi tiếng, thu hút du khách khắp nơi. 

KIỂM TRA VIẾT 

1. Chính tả (Học sinh làm theo hướng dẫn của GVCN) 
2.  Tập làm văn 

Đề bài:  Ở quê em (hoặc gần nơi em ở) có những dòng sông quanh co uốn lượn, những hồ 
nước trong xanh hoặc những bãi biển trải dài. Em hãy viết bài văn tả lại một cảnh sông 
nước mà em thích nhất. 

Bài làm: 

........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................................... 
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